
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ II  NĂM HỌC  2016-2017

Môn thi : Tiếng Anh B1 Mã môn thi: FLF1107

Ngày thi:  25 tháng 5 năm 2017 Phòng thi: 2 - 302 A2

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI GHI CHÚ

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 13040891 Lê Thị Hồng Minh 22/06/1995 13F1R1 DU LỊCH

2 16041519 Vương Kim Ngọc 24/12/1998 16.F1.J3.NN

3 15041709 Phùng Thị Nguyện 29/12/1997 15.F1.J4.NN

4 12040772 Tạ Mai Phương 03/02/1994 13F1J5

5 16042017 Kim Sumin 05/03/1998 16.F1.C6.NN

6 16041267 Ngô Thị Tâm 01/05/1998 16.F1.C6.NN

7 13040900 Lê Thị Phương Thảo 08/04/1995 13F1R1 DU LỊCH

8 16042791 Nguyễn Thanh Thùy 29/06/1998 16F1C10NN

9 14041075 Nguyễn Thu Thủy 24/06/1996 13.F1.C3.SP

10 140410838 Ngô Thị Toan 05/09/1996 15.F1.J2.NN

11 16041885 Bùi Huyền Trang 06/05/1998 16F1K1

12 15042508 Nguyễn Dương Thùy Trang 17/09/1997 15.F1.J4.NN

13 13040391 Nguyễn Diệu Linh 19/04/1995 13F1G1

14 15040226 Nguyễn Hồng Hạnh 07/08/1997 15F1K1

15 16042552 Nguyễn Văn Nghĩa 29/07/1998 16.F1.J8.NN

16 16042603 Ngô Thị Nhung 12/03/1997 16.F1.J8.NN

17 15040540 Vũ Mai Phương 21/03/1997 14F1C2NN

18 16041738 Đỗ Thu Trang 18/10/1998 16.F1.J7.SP

19 16041717 Lưu Huyền Trang 13/11/1998 16.F1.J7.SP
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Danh sách này có:          sinh viên Số dự thi: . . . . . . Số bài thi: . . . . . . . . 

Giám thị 1: . . . . . . . . . . . . . Người vào điểm: . . . . . . . . . . . . . . .

Giám thị 2: . . . . . . . . . . . . . Người kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hà nội, ngày        tháng      năm  2017

  TRƯỞNG KHOA

TS. Vũ Thị Thanh Nhã


